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Câu 1: Tỷ trọng thành phần của tổng cầu AD Việt Nam 

 

 2005  2009  

TỔNG SỐ  100  100  

Tổng tích lũy tài sản  35,58  38,13  

Tổng tài sản cố định  32,87  34,52  

Thay đổi tồn kho  2,71  3,61  

Tiêu dùng cuối cùng  69,68  72,77  

Nhà nước  6,15  6,30  

Cá nhân  63,53  66,47  

Xuất khẩu ròng hàng hóa và 

dịch vụ  

-4,18  -10,35  

Sai số  -1,08  -0,55  
Nguồn: GSO (2010) 

 

Yêu cầu: 

a. Điền số thích ứng từ bảng trên vào tổng cầu AD = C + I + G + EX – IM cho hai năm 

2005 và 2009. 

b. Nhận xét quan hệ thu nhập Y và chi tiêu nội địa A = C + I + G ở hai năm này?  

 

Câu 2: Nhận xét cán cân thanh toán Việt Nam ở cả hai năm 2007 và 2008 

 

Đơn vị : tỷ USD  2007 2008 

Tài khoản vãng lai  -7,0  -10,7  

Cán cân thương mại  -10,4  -12,8  

Dịch vụ phi yếu tố  -0,9  -0,8  

Thu nhập từ đầu tư  -2,2  -4,4  

Chuyển giao  6,4  7,3  

Tài khoản vốn và tài chính  16,8  12,1  

FDI (ròng)  6,6  9,1  

Vay trung và dài hạn  2,0  1,0  

Vốn khác (ròng)  2,0  2,7  

Đầu tư theo danh mục 

(FII)  

6,2  -0,6  

Sai số  0,3  -0,9  

Cán cân tổng thể  10,2  0,5  

Dự trữ ngoại hối  21  23  
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Nguồn: WB (2009), ADB (2010) 

 

Câu 3: Số liệu giá cả Việt Nam, 2005-2009 

Giả sử chọn năm 2004 làm năm gốc, hãy tính chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam cho các 

năm từ 2005 đến 2009?  

 

 2005  2006  2007  2008  2009  

Tỷ lệ lạm phát theo CPI (%) 8,4 6,6 12,63 19,89 6,52 
Nguồn: Báo cáo KT-XH hằng tháng, Tổng cục Thống kê (2009)  

 

Câu 4: Cán cân thanh toán  

a. Mối quan hệ giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn (tài khoản vốn và tài chính) trong 

cán cân thanh toán của một quốc gia là gì? 

b. Từ 4 cách viết của cán cân vãng lai CA, hãy triển khai 4 cách viết của cán cân thương 

mại TB hay xuất khẩu ròng NX. Ứng với mỗi cách viết, hãy nêu ý nghĩa kinh tế phù hợp 

theo cách hiểu của bạn? 

  

Câu 5: Nhập siêu Việt Nam 

Liệt kê ít nhất 3 giải pháp khả dĩ nhằm góp phần hạn chế nhập siêu ở Việt Nam. Đối với mỗi 

giải pháp, hãy đưa ra cơ chế hay cơ sở lý thuyết ủng hộ cho lập luận của bạn. 

 


